	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Số:        /TTr - SHTT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày         tháng        năm  2011


(Dự thảo)
TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về quyền sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Kính gửi: Bộ trưởng

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật số 36/2009/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi), Cục Sở hữu trí tuệ đã soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về quyền sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là “dự thảo Thông tư”), Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư như sau:
I. Sự cần thiết của việc ban hành Thông tư: 
Ngày 19/6/2009, Quốc hội đã thông qua Luật số 36/2009/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động giám định sở hữu trí tuệ (Điều 201). Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều tại Chương IV (Giám định sở hữu trí tuệ).

Để bảo đảm việc hướng dẫn và thống nhất áp dụng các quy định mới đã được sửa đổi, bổ sung về hoạt động giám định sở hữu trí tuệ của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Nghị định số 119/2010/NĐ-CP, việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về quyền sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là “Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN”) là đòi hỏi cấp thiết, nhằm đưa hoạt động  giám định SHCN đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
II. Phạm vi điều chỉnh, bố cục và một số nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN nhằm hướng dẫn cụ thể một số quy định có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và trong Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi. Các quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn được giữ nguyên theo quy định hiện hành. 
2. Nội dung của Dự thảo Thông tư:
a) Về căn cứ ban hành:

Sửa đổi các căn cứ ban hành Thông tư cho phù hợp với các quy định của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung của dự thảo Thông tư (Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi).

b) Về nội dung của Dự thảo Thông tư: 
Dự thảo Thông tư gồm 2 điều, cụ thể:

Điều 1: Quy định việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN (gồm 9 khoản), cụ thể:

1. Chuyên ngành giám định SHCN (khoản 1 Mục I):
Sửa đổi nội dung liên quan đến một số văn bản pháp luật được viện dẫn nêu tại khoản 1 Mục I để bảo đảm tính chính xác và cập nhật với các văn bản pháp luật hiện hành.


2. Về điều kiện cấp Thẻ giám định viên SHCN và hình thức hoạt dộng giám định (khoản 2 Mục I):
Trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên SHTT, khoản 2 Mục I của dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện cấp Thẻ giám định viên SHCN, trong đó xác định rõ một số khái niệm như:“có địa chỉ thường trú tại Việt Nam”, “có phẩm chất đạo đức tốt”… Đối với điều kiện“Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định” thì được hiểu là người có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành kỹ thuật, khoa học vật lý, hoá học hoặc sinh học (đối với chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn); có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc bất kỳ ngành nào (đối với các chuyên ngành giám định khác). Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng xác định cụ thể về điều kiện “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định từ 05 năm trở lên”, gồm những người đã trực tiếp làm công tác pháp luật về SHCN từ 05 năm trở lên, hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký SHCN tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về SHCN từ 05 năm trở lên, hoặc đã hành nghề dịch vụ đại diện SHCN từ 05 năm trở lên. 
3. Về điều kiện hoạt động đối với tổ chức giám định SHCN (khoản 3 Mục I):
Nội dung quy định tại khoản này đã được sửa đổi thành “Điều kiện cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định SHCN” để phù hợp với các quy định có liên quan  tại khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 và Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi. Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung nhằm xác định rõ một số loại hình tổ chức như “Doanh nghiệp”, “Các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư”…, để thống nhất áp dụng.

4. Về hình thức hoạt động giám định SHCN (khoản 4 Mục I):


Dự thảo Thông tư đã hủy bỏ quy định tại khoản này, vì quy định liên quan đến hình thức hoạt động của giám định viên SHCN đã được bổ sung vào nội dung nêu tại khoản 2 Mục I của dự thảo Thông tư. 

5. Về nội dung kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (khoản 1 Mục II):

Sửa đổi nội dung liên quan đến văn bản pháp luật được viện dẫn nêu tại khoản này để bảo đảm tính chính xác và cập nhật với văn bản pháp luật hiện hành.

6. Về việc thu hồi Thẻ giám định viên (khoản 5 Mục III): 
Sửa đổi nội dung liên quan đến một số văn bản pháp luật được viện dẫn nêu tại khoản này để bảo đảm tính chính xác và cập nhật với các văn bản pháp luật hiện hành.


7. Về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (khoản 1 Mục IV):


Để phù hợp với quy định tại Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (bổ sung các đối tượng hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức luật sư, đơn vị sự nghiệp), nội dung của khoản 1 Mục IV đã được sửa đổi để xác định rõ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định của Cục Sở hữu trí tuệ và của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường phân cấp hoạt động quản lý nhà nước về giám định sở hữu công nghiệp cho địa phương, cụ thể: 


“1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp


a) Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo thủ tục quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Mục IV của Thông tư này cho các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định theo thủ tục quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Mục IV của Thông tư này cho các tổ chức quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư này đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương…”. 


8. Về hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định  (điểm b khoản 2 Mục IV):

Để phù hợp với quy định tại Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về các đối tượng được hoạt động giám định sở hữu trí tuệ, nội dung quy định tại điểm 2.b về giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành (theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với doanh nghiệp phải có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, đối với hợp tác xã phải có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, đối với tổ chức Luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”, đối với các đơn vị sự nghiệp phải có Quyết định thành lập). Tuy nhiên, các quy định khác liên quan đến hồ sơ và trình tự, thủ tục xem xét hồ sơ vẫn được giữ nguyên như quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN.


9. Về phí, lệ phí (khoản 2 Mục V):

Sửa đổi nội dung liên quan đến văn bản pháp luật được viện dẫn nêu tại khoản này để bảo đảm tính chính xác và cập nhật với văn bản pháp luật hiện hành.
10. Về việc thực hiện các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính:

Nội dung của dự thảo Thông tư đã đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính theo kết quả rà soát của Đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, vì các quy định nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN của Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn được giữ nguyên (trừ quy định tại điểm 2.b Mục IV về hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được sửa đổi, vì lý do đã nêu tại khoản 8 của Tờ trình).
Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:
- Vụ PC (để có ý kiến vào Phiếu trình Lãnh đạo Bộ); 

- Lưu: VT, PCCS.
 Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Thông tư.
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